Phần II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG:
* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận. 
* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.
4. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

5. Danh sách hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG.
6. Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

Hiệu lực của Giấy Chứng nhận đủ điều kiện là 5 năm.
* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Điều 11 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 quy định thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG:

1. Có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 (hai nghìn) chai LPG và LPG chai (trừ chai LPG mini) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 (một) năm.
2. Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: Cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện và có tối thiểu 10 (mười) đại lý đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này.

3. Có hợp đồng đại lý tối thiểu một (01) năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 13
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương

Tên thương nhân:............................................................................................................. 
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................. 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.................................. Fax:............................................................................. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm…................ 
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 
Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của .................... (1);

Theo đề nghị của....................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều  3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng)
* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
2. Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện (không áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện...........................................................................................
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………........................ theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của ............... (1);

Theo đề nghị của....................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
3. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (Giấy chứng nhận được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký)
* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
a) Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
c) Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT
* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện........................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………...................... theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của.................. (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
4. Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (Giấy chứng nhận đủ điều kiện được gia hạn khi hết thời hạn hiệu lực và chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm).
* Trình tự thực hiện:
Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương.

Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
2. Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT
Hiệu lực của Giấy Chứng nhận đủ điều kiện là 5 năm.
* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện........................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………......................... theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của ............. (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến  thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

4. Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG.
* Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

Hiệu lực của Giấy Chứng nhận đủ điều kiện là 5 năm.
* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Điều 12 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 quy định thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG:

1. Có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2. Có hợp đồng đại lý tối thiểu một (01) năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP  ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 15
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ:............................................................................................................................. 
Điện thoại:.................................. Fax:.............................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:............ do......... cấp ngày.............. tháng..................... năm………
Mã số thuế:.......................................................................................................................
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Hoặc ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:............

........................................................................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	…......,ngày….tháng…....năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của .............. (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1) 
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
6. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.)
* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến  thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
2. Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT
* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện........................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………......................... theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của ............................. (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
7. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Giấy chứng nhận được cấp trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký)
*Trình tự thực hiện
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến  thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
3. Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

* Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện........................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………......................... theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày…. tháng… năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của ............... (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
8. Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Giấy chứng nhận đủ điều kiện được gia hạn khi hết thời hạn hiệu lực và chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm).
*Trình tự thực hiện:
Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở Công Thương.

Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến  thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
2. Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 5 năm.
* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:.....................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện........................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………......................... theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG của ........................ (1);

Theo đề nghị của........................................................................................................ (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Tên giao dịch đối ngoại:.................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:................................ Fax:............................................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............... do...cấp ngày.... tháng.... năm …. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Điều 2.……....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2)…
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
* Trình tự thực hiện
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến  thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG.
Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
5. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn.

6. Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai phải bổ sung tài liệu chứng minh địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 5 năm.
* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Điều 13 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 quy định thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai:

1. Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

2. Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo về phòng cháy và chữa cháy, an toàn theo quy định hiện hành.

4. Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC SỐ 17
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương…
Tên thương nhân:.............................................................................................................. 
Địa chỉ:............................................................................................................................. 
Điện thoại:.................................. Fax:............................................................................. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:... do... cấp ngày... tháng... năm……………………………………………………………………
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Hoặc ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:............

........................................................................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 18
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của........................................ (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Tên thương nhân:........................................................................................................... (1) 
Địa chỉ:.............................................................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:................................................................................ 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Hoặc ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:............

........................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Điều 2.………...(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương ;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, …(2).
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
10. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng)
* Trình tự thực hiện
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Phụ lục số 19 của mẫu;
2. Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện........................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………......................... theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 18
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của........................................ (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Tên thương nhân:........................................................................................................... (1) 
Địa chỉ:............................................................................................................................. 
Điện thoại:................................ Fax:................................................................................ 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Hoặc ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:............

........................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Điều 2.……....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương ;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, …(2).
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
11. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Giấy chứng nhận được cấp trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký)
* Trình tự thực hiện
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
3. Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.
* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

* Đối tượng thực hiện TTHC:
Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……

Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện...........................................................................................
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………........................ theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 18
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố …
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của........................................ (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Tên thương nhân:........................................................................................................... (1) 
Địa chỉ:.............................................................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:................................................................................ 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3......................................................................................................................................... 
Hoặc ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:............

........................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Điều 2.………...(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương ;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, …(2).
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
12. Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Giấy chứng nhận đủ điều kiện được gia hạn khi hết thời hạn hiệu lực và chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm).
*Trình tự thực hiện
Bước 1. Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lãnh đạo Sở Công Thương ký cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai chuyển Phòng Quản lý thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu;
2. Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

* Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT

* Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân kinh doanh LPG
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai -Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân:
- Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm
PHỤ LỤC SỐ 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Bình

Tên thương nhân:............................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................... 
Điện thoại:.......................................................... Fax:..................................................... 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.................. do..... cấp ngày...... tháng........ năm……
Mã số thuế:....................................................................................................................... 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện........................................................................................... 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện ………......................... theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 18
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND tỉnh/thành phố … 
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……../GCNĐĐK-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;
Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của........................................ (1);

Theo đề nghị của......................................................................................................... (2),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Tên thương nhân:........................................................................................................... (1)
Địa chỉ:.............................................................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:................................................................................ 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................
Mã số thuế:......................................................................................................................... 
Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3......................................................................................................................................... 
Hoặc ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:............

........................................................................................................................................... 
Đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Điều 2.………....(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm....; (3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số ...../GCNĐĐK-SCT ngày... tháng... năm... của Giám đốc Sở Công Thương./.
	Nơi nhận:
-... (1);
- Bộ Công Thương ;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, …(2).
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


* Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
(3): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
13. Thủ tục cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá:
* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh.

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp.
Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy phép.
* Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương
- Qua bưu điện
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác, phương tiện vận tải.

+ Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.
+ Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ thu mua nguyên liệu.

+ Bản sao hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT

Hiệu lực của Giấy phép là 5 năm.
* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT;
- Bảng kê đề nghị Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá theo mẫu tại Phụ lục 2, 3, 4 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều 9 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người:
a) Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

b) Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;

c) Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên.

4. Có hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

5. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.
Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 37 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
Kính gửi:...................................(1)
1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................;
2. Địa chỉ trụ sở chính:...................Điện thoại:.....................Fax:..................;
3. Văn phòng đại diện (nếu có)........................Điện thoại............Fax............;
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số...........do...........................cấp ngày.......tháng......... năm............
5. Đề nghị.…...(1) xem xét cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:
- Loại nguyên liệu thuốc lá:............(2)
- Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh nghiệp:..........(3)

- Những hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:..................................
......(4) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan, nếu sai.....(4) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép
(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: Lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...).

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu. 
(4): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


BẢNG KÊ
DIỆN TÍCH KHO, NHÀ XƯỞNG VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC
	Số TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	

	Tổng diện tích kho, nhà xưởng..
	
	
	
	

	Tổng diện tích đất
	
	
	
	


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


BẢNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ
	Số TT
	Tên phương tiện, trang thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	I. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	II. Ẩm kế, nhiệt kế

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	III. Giá, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	IV. Hệ thống thông gió

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	V. Phương tiện phòng chống sâu, mối mọt

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	VI. Phương tiện vận tải(1)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ loại phương tiện và trọng tải của phương tiện.
PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG
	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Chuyên ngành đào tạo (1)
	Bộ phận làm việc
	Số sổ BHXH
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Trường hợp trình độ từ trung cấp trở lên thì ghi rõ chuyên ngành được đào tạo.
PHỤ LỤC 8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GP-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY PHÉP
MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG....
Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);
Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số……ngày... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);

Theo đề nghị của …..(3),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
1. Cho phép..................................................................................(2)
2. Địa chỉ trụ sở chính......................................................................;
- Điện thoại.....................................,
- Fax................................................;
3. Văn phòng đại diện (nếu có)...................Điện thoại.............Fax...............;
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ………....do …………cấp ngày……. tháng……. năm……..
5. Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu các loại nguyên liệu thuốc lá:........(4)
6. Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh nghiệp:...........................................(5):.....................................................

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
...................................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm......./.
	Nơi nhận:
-....... (2);
-......... (6);
- Lưu: VT,....(3)
	GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép.
(4): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: Lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá.

(6): Tên tổ chức có liên quan.
14. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá:
* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp.

Bước 3. Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy phép.
* Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương
- Qua bưu điện
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
+ Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...) - Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá theo mẫu tại Phụ lục 28 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT;

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều 9 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người:
a) Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

b) Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;

c) Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên.

4. Có hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

5. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.
Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 37 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC 28
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN
NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
Kính gửi:...................................(1)
1. Tên doanh nghiệp:.................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:....................Điện thoại:....................... Fax:..............;
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số.........do.................cấp ngày........tháng......... năm...................
4.  Đã  được.....(1) cấp  Giấy chứng nhận đủ  điều kiện đầu tư  trồng cây thuốc lá số... ngày... tháng... năm... và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2)

5. Đề nghị.…(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với nội dung sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp):
- Thông tin cũ:............................................................................................(3)
- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:..........................................................
- Lý do sửa đổi, bổ sung:..............................................................................
- Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:......................................(4)
......(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai..... (5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.
(2): Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy. 
(3): Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung ghi trong Giấy phép cũ.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung. 
(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép.
PHỤ LỤC 29
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GP-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY PHÉP
MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ....)
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG....
Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);
Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số…ngày... tháng …. năm …. do…(1) và Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…) số…ngày... tháng …. năm …. do…(1) (nếu có)
Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số……ngày ... tháng …. năm …. của…………………(2); 
Theo đề nghị của …..(3),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số....(4) như sau:
......................................................................(5)
Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số....(4) không thay đổi. Giấy phép này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số....(4)

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

...................................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Điều khoản thi hành
Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
-....... (2);
-......... (6);
- Lưu VT,....(3)
	GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép. 
(4): Ghi rõ số, ngày tháng, năm của Giấy phép cấp lần đầu. 
(5): Ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung.

(6): Tên các cơ quan liên quan.
15. Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp:
+ Hết thời hạn hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày, tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp lại.

+ Bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, tổ chức cá nhân được cấp phép phải lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp lại.

Doanh nghiệp đề nghị Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá lập và nộp 01 bộ hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp giấy phép được cấp hết thời hạn hiệu lực:
Trong trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp.

- Đối với trường hợp giấy phép được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp.

Bước 3. Đến  thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy phép.
* Cách thức thực hiện:
+ Qua bưu điện
+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương
* Thành phần:
- Đối với trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác, phương tiện vận tải.

4. Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.

5. Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ thu mua nguyên liệu.

6. Bản sao hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

- Đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp lại;
2. Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp (nếu có)
* Thời hạn giải quyết:
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ với trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy phép đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Đối với trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT

- Đối với trường hợp Giấy phép đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Cấp lại lần thứ...) - Phụ lục 39 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT
* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đối với trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT;
+ Bảng kê đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá theo mẫu tại Phụ lục 2, 3, 4 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT.
- Đối với trường hợp Giấy phép đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy) theo mẫu tại Phụ lục 38 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Điều 9 Nghị định 67/2013/NĐ-CP  quy định:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người:
a) Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

b) Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;

c) Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên.
4. Có hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

5. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.
Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
Kính gửi:...............................................(1)

1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................;
2. Địa chỉ trụ sở chính:...................Điện thoại:.....................Fax:..................;
3. Văn phòng đại diện (nếu có)........................Điện thoại............Fax............;
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số...........do...........................cấp ngày.......tháng......... năm............
5. Đề nghị.…...(1) xem xét cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:
- Loại nguyên liệu thuốc lá:............(2)
- Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh nghiệp:..........(3)

- Những hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:..................................
......(4) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan, nếu sai.....(4) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép
(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...).

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu. 
(4): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


BẢNG KÊ
DIỆN TÍCH KHO, NHÀ XƯỞNG VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC
	Số TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	

	Tổng diện tích kho, nhà xưởng..
	
	
	
	

	Tổng diện tích đất
	
	
	
	


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


BẢNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ
	Số TT
	Tên phương tiện, trang thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	I. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	II. Ẩm kế, nhiệt kế

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	III. Giá, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	IV. Hệ thống thông gió

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	V. Phương tiện phòng chống sâu, mối mọt

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	VI. Phương tiện vận tải(1)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ loại phương tiện và trọng tải của phương tiện.
PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG
	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Chuyên ngành đào tạo (1)
	Bộ phận làm việc
	Số sổ BHXH
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Trường hợp trình độ từ trung cấp trở lên thì ghi rõ chuyên ngành được đào tạo.
PHỤ LỤC 8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GP-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY PHÉP
MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG....
Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);
Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số……ngày... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);

Theo đề nghị của …..(3),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
1. Cho phép..................................................................................(2)
2. Địa chỉ trụ sở chính......................................................................;
- Điện thoại.....................................,
- Fax................................................;
3. Văn phòng đại diện (nếu có)...................Điện thoại.............Fax...............;
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ………....do …………cấp ngày……. tháng……. năm……..
5. Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu các loại nguyên liệu thuốc lá:........(4)
6. Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh nghiệp:...........................................(5):.....................................................

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
...................................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT- BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm......./.
	Nơi nhận:
-....... (2);
-......... (6);
- Lưu: VT,....(3)
	GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép.
(4): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: Lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá.

(6): Tên tổ chức có liên quan.
PHỤ LỤC 38
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)
Kính gửi:.................................(1)
1. Tên doanh nghiệp:.................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:..................Điện thoại:......................... Fax:...............
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số..............do........................cấp ngày........tháng......... năm...........
4. Đã được.....(1) cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số... ngày... tháng... năm... và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2)

5. Đề nghị.…(1) xem xét cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá với lý do sau:............................................................................................(3)

Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:.................................(4)
......(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai.....(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.
(2): Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy
(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.
(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại Giấy phép. 
(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép
PHỤ LỤC 39
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GP-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY PHÉP
MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
(Cấp lại lần thứ.....)
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG....
Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);
Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số……ngày... tháng…. năm …. của………………………..........…(2);
Theo đề nghị của …..(3),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
1. Cho phép.....................................................................................(2)
2. Địa chỉ trụ sở chính......................................................................;
3. Điện thoại....................................., Fax.......................;
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ………....do …………cấp ngày……. tháng……. năm……..
5. Được phép mua bán các loại nguyên liệu thuốc lá:..........................(4)
6. Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp:...................(5):...........
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
...................................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép (6)
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày..... tháng.... năm......./.
	Nơi nhận:
-..........(2
-...........(7);
- Lưu: VT,.......(3)
	GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép.
(4): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: Lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu. 
(6): Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã được ghi trong Giấy phép được cấp lần đầu. 
(7): Tên tổ chức có liên quan.
16. Thủ tục hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại địa phương:
*Trình tự thực hiện:
Bước 1. Các cơ sở, đơn vị đã đăng ký hỗ trợ vốn xúc tiến thương mại tại UBND các huyện, thành phố đến nộp hồ sơ tại Sở Công Thương Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 11- Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết.

Bước 2. Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ:
Trong thời gian 22 ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, thẩm định và quyết định hỗ trợ; trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Công Thương phải thông báo và nêu rõ lý do bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân biết. Trường hợp hồ sơ bị thiếu, chưa hợp lệ thì tổ chức cá nhân có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ của Sở Công Thương;

* Cách thức thực hiện:
+ Qua bưu điện
+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương
* Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo mẫu Phụ lục 2);
- Nội dung đề án, dự án (được lập theo mẫu tại Phụ lục 3);
- Bản sao các hóa đơn, chứng từ tài chính chứng minh về nội dung đề nghị hỗ trợ; tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của hóa đơn, chứng từ.

Được quy định tùy theo nội dung hỗ trợ (theo Phụ lục 4).
* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Mỗi năm xét hỗ trợ 02 đợt; thời gian nhận hồ sơ đợt 1: Từ ngày 01/5 đến 15/6; đợt 2: Từ ngày 15/10 đến 30/11.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo của Giám đốc Sở về cấp kinh phí;
* Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân
* Phí, lệ phí: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
1. Đối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, cá nhân bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại;

2. Lĩnh vực, ngành, nghề được hỗ trợ
a) Các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước, thương mại miền núi, biên giới và hải đảo;

b) Công tác quy hoạch, đầu tư, vận hành hạ tầng thương mại;
c) Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão; bình ổn thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu theo quyết định UBND tỉnh;

d) Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại khác.
e) Doanh nghiệp đầu mối là các doanh nghiệp được Giám đốc Sở Công Thương công nhận làm nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm cho trên 100 lao động trong địa bàn tỉnh.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND  ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình.

* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình)
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ............
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…….-………
V/v...............................
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


Kính gửi: Sở Công Thương
Tên tổ chức hoặc cá nhân ………………………………………………
Địa chỉ:................................................................................................................... 
Điện thoại:........................ Fax:...........................Mail:........................................... 
Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh:.................................................................... 
Mã số đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp):................ 
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh:.......................................................................... 
Thực hiện quy định của UBND tỉnh được quy định tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 về việc……..............................................................
Tên đề án, dự án, ……………………...……………………….…..……….......... 
Quy mô đề án, dự án:............................................................................................ 
Thời gian thực hiện:.................................; thời gian hoàn thành.......................... 
Nội dung đề nghị hỗ trợ.......................................................................................... 
Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ:................................................................................... 
(Bằng chữ………………………………………………………..)
Kính đề nghị....................................................................................................... 
Chúng tôi cam kết: Nội dung đề nghị hỗ trợ trên chưa được hưởng bất kỳ nguồn ngân sách nào; đơn vị có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích theo quy định của nhà nước./.
	Nơi nhận:
-...............;
-................;
- Lưu:......,...bộ phận soạn thảo.
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình)
ĐỀ ÁN (DỰ ÁN).........
NĂM......
I. Thông tin chung
1. Tên đề án
2. Thời gian thực hiện đề án
3. Kinh phí thực hiện đề án: Tổng kinh phí, kinh phí xin hỗ trợ
4. Đơn vị thực hiện
- Địa chỉ:
- Người đại diện đơn vị thực hiện:
- Điện thoại:.........................................Fax:....................Email.....................
- Số tài khoản...................................tại.........................................................
5. Đơn vị thụ hưởng (được hỗ trợ)
- Địa chỉ:
- Người đại diện theo pháp lý:
- Điện thoại:.........................................Fax:....................Email.....................
- Tài khoản...................................tại...............................
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.................
- Ngành nghề kinh doanh chính:...................................... 
II. Nội dung đề án

1. Sự cần thiết và mục tiêu thực hiện đề án
- Khái quát tình hình chung.
- Lý do và sự cần thiết phải triển khai thực hiện.
- Mục tiêu: Nêu những mục tiêu của đề án cần đạt được. Các mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể đáp ứng nhu cầu thực tế của cơ sở sản xuất, dịch vụ...

2. Căn cứ xây dựng đề án: Các quy định văn bản pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

3. Địa điểm thực hiện đề án: Nơi sẽ triển khai thực hiện đề án
4. Đơn vị phối hợp: Lý do tại sao phải có đơn vị phối hợp, nhiệm vụ mỗi bên tham gia
5. Quy mô, công suất: Nêu quy mô, công suất và các hoạt động chính của đề án
6. Đối tượng, số lượng tổ chức, cá nhân được hỗ trợ
7. Nội dung: Xác định nội dung công việc cần thực hiện
8. Dự toán kinh phí thực hiện: Lập dự toán kinh phí, xác định tổng kinh phí cho đề án, trong đó cơ cấu nguồn vốn thực hiện, nguồn vốn tự chủ, nguồn vốn đề nghị hỗ trợ; dự toán kinh phí lập chi tiết cho từng nội dung công việc phù hợp với quy định hiện hành (kèm theo biểu dự toán chi tiết)

9. Tiến độ và tổ chức thực hiện: Các công việc sẽ triển khai, thời gian hoàn thành, cách thức tổ chức thực hiện

10. Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội: Doanh thu của đơn vị, nộp ngân sách, tạo công ăn việc làm, thu nhập người lao động, khả năng nhân rộng của đề án

11. Đánh giá mức độ thân thiện với môi trường
12. Phân tích rủi ro: Phân tích dự báo các rủi ro có thể xẩy ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả của đề án; nêu các giải pháp cần phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro

13. Kết luận và kiến nghị: Những thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị đối với các cấp, các ngành…

Ghi chú:
- Đối với các đề án đào tạo: Bỏ nội dung (5) và nội dung (11);
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Thành phần hồ sơ

	1
	Hỗ trợ đào tạo lao động 
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;

- Đề án... ; Giấy phép hoạt động (nếu là Tổ chức hoạt động dịch vụ);

- Kế hoạch tổ chức, giáo trình hoặc tài liệu đào tạo nghề;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng với đơn vị thực hiện (hoặc giáo viên truyền nghề, du nhập phát triển nghề);

- Danh sách học viên tham gia;
- Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận nghệ nhân, thợ giỏi;
- Chứng từ, hóa đơn tài chính các khoản chi;

- Văn bản cam kết sử dụng ít nhất 70% số học viên tham gia đào tạo theo đề án, trong thời gian tối thiểu là 02 (hai) năm.

	2
	Hỗ trợ về đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;
- Dự án...;
- Đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ sở);
- Giấy phép hoặc giấy chứng nhận (đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện);

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, giữa đơn vị cung cấp, chuyển giao;

- Chứng từ, hóa đơn tài chính.

	3
	Hỗ trợ về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;
- Đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ sở);
- Thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp của cơ quan có thẩm quyền cấp;

	4
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;
- Đề án thành lập doanh nghiệp đầu mối;
- Đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ sở);
- Danh sách lao động được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện (đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện);

- Quyết định của Giám đốc Sở Công Thương công nhận cơ sở là doanh nghiệp đầu mối.

	5
	Hỗ trợ phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;

- Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng; hóa đơn tài chính giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (trường hợp thuê tư vấn);

- Quyết định thành lập cụm công nghiệp, Quyết định phê duyệt dự toán (đối với hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp);

- Dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí đã được thẩm định;

- Các chứng từ, hóa đơn tài chính (nếu có).

	6
	Hỗ trợ về thị trường, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;

- Đề án...;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng các hạng mục được hỗ trợ;

- Nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức thực hiện, dự toán kinh phí được Sở

Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Giấy đăng ký kinh doanh (của đơn vị được cấp phép tổ chức đối với tổ chức hội chợ );

- Danh sách các đơn vị đăng ký tham gia (đối với tổ chức hội chợ);

- Bản đăng ký tham gia hội chợ có xác nhận của Ban tổ chức hội chợ hoặc giấy chứng nhận tham gia hội chợ (đối với hội chợ trong nước);

- Quyết định tham gia hội chợ của cấp có thẩm quyền (đối với các cơ sở tham gia hội chợ nước ngoài);

- Các chứng từ, hóa đơn tài chính (nếu có).

- Riêng tổ chức các hoạt động tham quan học tập, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước: Yêu cầu kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí, danh sách đoàn công tác.

	7
	Hỗ trợ về bảo vệ môi trường và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;

- Đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ sở);

- Đề án hoặc kế hoạch di dời, dự toán kinh phí (đối với di dời);

- Đề án đầu tư kèm quyết định đầu tư của chủ đầu tư (đối với xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm và áp dụng sản xuất sạch hơn) ;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất (đối với doanh nghiệp trong cụm công nghiệp;

- Giấy phép hoặc giấy chứng nhận (đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện);

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; hóa đơn tài chính (trường hợp thuê ngoài);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kèm quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường);

- Các chứng từ, hóa đơn tài chính (nếu có).

	8
	Hỗ trợ về phát triển năng lượng mới
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;

- Dự án đầu tư, dự toán kinh phí xây dựng công trình kèm quyết định phê duyệt của chủ đầu tư;

- Đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ sở);

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

- Các chứng từ, hóa đơn tài chính (nếu có).

	9
	Hỗ trợ lãi suất vốn dự trữ hàng hóa
	- Công văn đề nghị hỗ trợ...;

- Đề án dự trữ hàng hóa hoặc kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Hợp đồng tín dụng giữa đơn vị/DN với các tổ chức tín dụng;

- Phiếu thanh toán lãi suất định kỳ.

	10
	Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến phát triển công nghiệp - thương mại khác
	Các tài liệu hồ sơ thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước

	11
	Chính sách hỗ trợ về khen thưởng
	Quyết định của cơ quan có  thẩm quyền, kèm theo danh sách khen thưởng


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
*Trình tự thực hiện:
Bước 1. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp và 01 bộ nộp tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương,

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

Bước 3. Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đến Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nhận Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
* Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
- Qua bưu điện
* Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo mẫu;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế;

3. Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

4. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Bản thuyết minh hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.

5. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên).

6. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

7. Bản sao giấy tiếp nhận Bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.

9. Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

Hiệu lực của Giấy phép là 5 năm.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định: Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Khoản 2, Điều 17, Chương III Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định:
a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

d) Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

đ) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

i) Phù hợp với quy định tại Điều 18, Nghị định số 94/2012/NĐ-CP: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân;

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực;
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC 29
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
Kính gửi: Sở Công Thương......................(1)
Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ..... ngày.......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:
+ Tên địa điểm kinh doanh:...................................;
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:...........................;
+ Điện thoại:......................... Fax:...............;
Đề nghị Sở Công Thương......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể:

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)
Được phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố
......................(1)
2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(4)
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định xin phép để kinh doanh.
(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu. 
(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.
PHỤ LỤC 30
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GP-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ ………..……………………………….....................................(2);
Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu số……ngày... tháng …. năm…. của………………………..........…(3);
Theo đề nghị của …..(4),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(3)
Địa chỉ trụ sở chính:......................;
Điện thoại:......................... Fax:...............;
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ..... ngày.......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:
+ Tên địa điểm kinh doanh:...................................;
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:...........................;
+ Điện thoại:......................... Fax:...............;
1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu:.......................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:...................................(6)

Được phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:.....................(6)
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố
.............................................(1)
2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(7)
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.
	Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(6);
- Lưu: VT, …….(4, 8).
	GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên tỉnh (thành phố) doanh nghiệp được phép kinh doanh sản phẩm rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu.

(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

(8): Tên các tổ chức có liên quan.
2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Bước 1. Trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu:
+ Hết thời hạn hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải lập, nộp hồ sơ đề nghị cấp lại.

+ Bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, thương nhân được cấp phép phải lập, nộp hồ sơ đề nghị cấp lại.

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp và 01 bộ nộp tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương,

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý thương mại tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3. Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đến Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương nhận Giấy phép kinh doanh.
* Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương
- Qua bưu điện
* Thành phần hồ sơ:
- Đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép hết hiệu lực:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo mẫu;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế;

3. Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

4. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Bản thuyết minh hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.
5. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên).

6. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

7. Bản sao giấy tiếp nhận Bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.

9. Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng).

- Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

1. Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu);
2. Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có);

Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại.

Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực
- 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT.
- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (cấp lại lần thứ…) - Phụ lục 39 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đối với trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu theo mẫu - Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT;
- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Phụ lục 34 ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:
+ Phí thẩm định: Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Lệ phí:
- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp
- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Khoản 2, Điều 17, Chương III Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định:
a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

d) Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;
đ) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

i) Phù hợp với quy định tại điều 18, Nghị định số 94/2012/NĐ-CP: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân;

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm
PHỤ LỤC 29
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm 20…..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
Kính gửi: Sở Công Thương......................(1)
Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ..... ngày.......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:
+ Tên địa điểm kinh doanh:...................................;
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:...........................;
+ Điện thoại:......................... Fax:...............;
Đề nghị Sở Công Thương......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể:

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:
a) Được  phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)
Được phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố
......................(1)
2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(4)
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT- BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định xin phép để kinh doanh.
(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu.
(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.
PHỤ LỤC 34
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..
	………, ngày … tháng …. năm ……..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU
(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Kính gửi:......................(1) 
Tên doanh nghiệp:.......................:

Địa chỉ trụ sở chính:......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ..... ngày.......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh:...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã  được cấp Giấy phép kinh doanh.....(2) sản phẩm rượu số.... ngày..... tháng.... năm..... do....(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do...........(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp đề nghị......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh........ (2) sản phẩm rượu, với lý do..........................(3)..................

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT- BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 
(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại.
PHỤ LỤC 30
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GP-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ ………..……………………………….....................................(2);
Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu số……ngày... tháng …. năm…. của………………………..........…(3);
Theo đề nghị của …..(4),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(3)
Địa chỉ trụ sở chính:......................;
Điện thoại:......................... Fax:...............;
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ..... ngày.......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:
+ Tên địa điểm kinh doanh:...................................;
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:...........................;
+ Điện thoại:......................... Fax:...............;
1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu:.......................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:...................................(6)

Được phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:.....................(6)
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố
.............................................(1)
2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(7)
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.
	Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(6);
- Lưu: VT, …….(4,8).
	GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên tỉnh (thành phố) doanh nghiệp được phép kinh doanh sản phẩm rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu.

(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

(8): Tên các tổ chức có liên quan.
PHỤ LỤC 39
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/GP-SCT
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
(Cấp lại lần thứ…………)
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ ………..……………………………….....................................(2);
Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số……ngày... tháng …. năm …. của………………………..........…(3);

Theo đề nghị của …..(4),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(3)
Địa chỉ trụ sở chính:......................;
Điện thoại:......................... Fax:...............;
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ..... ngày.......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:
+ Tên địa điểm kinh doanh:...................................;
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:...........................;
+ Điện thoại:......................... Fax:...............;
1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(6)
Được phép mua các loại sản phẩm rượu:......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(6)
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố
......................(1)
2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(7)
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.
	Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(6);
- Lưu: VT, …….(4, 8).
	GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên tỉnh (thành phố) doanh nghiệp được phép kinh doanh sản phẩm rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. 
(3): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.
(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu.
(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

(8): Tên các tổ chức có liên quan.
3. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
*Trình tự thực hiện:
Bước 1:
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm: Rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi là cơ sở) đăng ký hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm với Sở Công Thương để cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc Sở Công Thương sẽ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ xin quảng cáo sản phẩm của cơ sở và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho cơ sở.

Bước 3. Cơ sở nhận Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện
*Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.
- Qua đường bưu điện
* Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đóng thành 01 quyển, gồm:

(1) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;
(2) Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;

(3) Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
(4) Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);

Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lực chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.
(5) Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;

(6) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);

(7) Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu) - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo:
- Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo:

+ Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng/01 lần cấp/01 sản phẩm.

+ Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng/01 lần cấp/01 sản phẩm.
- Lệ phí cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: 

150.000 đồng/01 lần cấp/01 sản phẩm.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương quản lý: Rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

- Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo:
(1) Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định.
(2) Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

(3) Sản phẩm thực phẩm của cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

(4) Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và phụ lục kèm theo.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm
PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:............................. 
Số điện thoại:.................... 
Số fax:................................

Email:...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)
Số: ............../20......../
Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo)
Căn cứ Thông tư số: ........./2012/TT-BCT ngày..... tháng...... năm 2012 của Bộ Công Thương và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của... (tên cơ sở); đề nghị... (tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm:
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/đài truyền hình …)
	Thời gian dự kiến quảng cáo

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.
	
	Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40 /2012/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	(Tên cơ quan có thẩm quyền)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:…………………………… 
V/v xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
Xét đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm số ……., ngày ….. tháng ….. năm …..của ……(tên cơ sở) ……; sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở; …. (tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, cụ thể như sau:
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/đài truyền hình …)
	Hiệu lực quảng cáo

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Nội dung quảng cáo thực phẩm của … (tên cơ sở) phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm. Yêu cầu cơ sở thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung và hiệu lực đã được xác nhận.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
	Thủ trưởng cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo
(Ký tên, đóng dấu)


4. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
*Trình tự thực hiện:
Bước 1:
- Trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi tới Sở Công Thương đã cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo để được xem xét cấp lại.

- Trường hợp sản phẩm thực phẩm được quảng cáo với mục đích tiêu thụ tại Việt Nam đã được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định nhưng sau đó sản phẩm này có nhu cầu xuất khẩu thì phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tại cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo

- Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm căn cứ vào: 
(1) Hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền (áp dụng đối với cơ sở sản xuất trong nước);
(2) Hiệu lực của văn bản công nhận đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đối với quốc gia hoặc cơ sở xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam

Tổ chức, cá nhân tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc đến Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương để được hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm..

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2:
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Công Thương xem xét cấp lại cho cơ sở, trường hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. Cơ sở nhận Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ xin cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đóng thành 01 quyển, gồm:
(1) Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm;
(2) Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung quảng cáo thực phẩm đã thay đổi;

(3) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;

Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên
(4) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);

Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ phải có dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT

* Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: Phụ lục 2 - Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ: Không
- Lệ phí cấp Giấy xác nhận: 150.000đ/1 lần cấp/1 sản phẩm.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương quản lý: Rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

- Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo:
(1) Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định.
(2) Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

(3) Sản phẩm thực phẩm của cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

(4) Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và phụ lục kèm theo.

Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu kết quả đính kèm:
PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:.............................
Số điện thoại:....................
Số fax:...............................
Email:...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại)
Số: ........../20......../
Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo)
Ngày ….. tháng ….. năm ……, …. (tên cơ sở) đã được ….. (tên cơ quan có thẩm quyền) xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ……..); tuy nhiên, ...(lý do đăng ký lại) …..; đề nghị …. (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/đài truyền hình …)
	Thời gian dự kiến quảng cáo

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.
	
	Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40 /2012/TT-BCT của Bộ Công Thương)
	(Tên cơ quan có thẩm quyền)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:……………………………
V/v xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	………, ngày … tháng …. năm ……..


GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
Xét đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm số ……., ngày ….. tháng ….. năm …..của ……(tên cơ sở) ……; sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở; …. (tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, cụ thể như sau:
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/đài truyền hình …)
	Hiệu lực quảng cáo

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Nội dung quảng cáo thực phẩm của … (tên cơ sở) phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm. Yêu cầu cơ sở thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung và hiệu lực đã được xác nhận.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
	Thủ trưởng cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo
(Ký tên, đóng dấu)
















































































